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BIỂU KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH KỲ TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số 14/TB-HĐKTSH ngày 24/4/2026 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

STT SBD Họ, tên người đăng ký
dự tuyển

Ngày thàng năm sinh

Dân
tộc

Chức vụ, chức
danh, đơn vị

hiện đang công
tác

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên theo Điều
6 Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Thuộc đối
tượng tiếp

nhận

Điểm

Kết quả Vị trí việc làm
trúng tuyển

Nam Nữ Trình độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Điểm vấn
đáp

Điểm ưu tiên
theo Điều 6

Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Tổng
điểm

I Chuyên viên công thương

1 SH01 Hoàng Văn Anh 05/08/1986 Tày
Giúp việc tại

phòng Kinh tế xã
Thượng Nông

Thôn Nà
Thài, xã
Thượng

Nông, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học (năm
2011)

Quản trị kinh
doanh

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

56 5 61 Trúng
tuyển

Chuyên viên công
thương, phòng Kinh
tế, UBND xã Vĩnh

Tuy

II Chuyên viên dân tộc, tôn giáo 0

1 SH02 Lý Văn Cát 19/04/1988 Tày

Hỗ trợ công tác
Ban Xây dựng
Đảng, xã Đồng

Tâm

Thôn Nặm
Pạu, xã Đồng

Tâm, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học
(2017)

Công tác xã
hội

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

51,5 5 56,5 Trúng
tuyển

Chuyên viên phụ
trách công tác dân

tộc - tôn giáo,
phòng Văn hóa - xã

hội, UBND xã
Đồng Tâm

2 SH03 Phạm Thị Mai 25/7/1994 Kinh
Hỗ trợ Trung tâm

phục vụ Hành
chính công

thôn 22, xã
Tân Long

Đại học
(2016) Chính trị học

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 0

Không
trúng
tuyển

3 SH04 Hoàng Thị Thuyết 27/5/1987 Tày

Hỗ trợ ban Xây
dựng đảng,
Phường Hà

Giang 2

Tổ dân phố
Bản Mán,
phường hà

Giang 2

Đại học
(2017)

Công tác xã
hội

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

III Chuyên viên khoa học, công nghệ 0

1 SH05 Vừ Mí Và 03/03/1992 Mông

Hỗ trợ Phòng
Văn Hóa xã hội,
Ủy ban nhân dân

xã Phố Bảng

Thôn Chá
Dính, xã Phố

Bảng, tỉnh
Tuyên Quang

Đại  học
(2015)

Công nghiệp
kỹ thuật cơ

khí

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

67,5 5 72,5 Trúng
tuyển

Chuyên viên Khoa
học, công nghệ,

Phòng Văn hóa - xã
hội, UBND xã Tùng

Bá

IV Chuyên viên lĩnh vực giáo dục và đào tạo 0

1 SH06 Phàn Kim Chi 26/3/1993 Dao

Hỗ trợ Phòng
Văn Hóa xã hội,
UBND xã Liên

Hiệp

Thôn Xuân
thành, xã Liên

Hiệp, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học
(2015)

Sư phạm (Địa
Lý)

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

65,5 5 70,5 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực giáo dục và đào
tạo, phòng Văn hoá
- xã hội, UBND xã

Liên Hiệp
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2 SH07 Lý Thái Công 11/9/1989 Tày
Giúp việc phòng
Văn hóa - Xã hội

xã Tri Phú

thôn Nà Lại,
xã Tri Phú

Đại học
(2015)

Quản lý Giáo
dục

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

73,5 5 78,5 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực Giáo dục và

Đào tạo, Phòng Văn
hoá - xã hội, UBND

xã Tri Phú

3 SH08 Lý Quang Hải 30/10/1991 Mông

Nghỉ hưởng
chính sách theo

Nghị định 154 từ
ngày 01/7/2025

Thôn Bản
Bung, xã

Đồng Tâm,
tỉnh Tuyên

Quang

Đại học
(2014)

Sư phạm Ngữ
văn

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

4 SH09 Nguyễn Sơn Tùng 07/02/1989 Tày

Người hoạt động
không chuyên

trách xã đã nghỉ
theo Nghị định

154/2025/NĐ-CP

Thôn Cây
Chanh 2, xã

Thái Hòa, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học
(2011)

Quản lý giáo
dục

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

62 5 67 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực giáo dục, đào

tạo, Phòng Văn hoá
- xã hội, UBND xã

Lực Hành

V Chuyên viên lĩnh vực Nội vụ (nội vụ, lao động) 0

1 SH10 Ma Tú Anh 20/12/1996 Tày

Nhân viên hỗ trợ
Văn phòng
HĐND và

UBND xã Chiêm
Hóa

xã Chiêm Hóa Đại học
(2019) Luật Kinh tế Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

2 SH11 Xèn Văn Đông 03/12/1994 Nùng

Người hoạt động
không chuyên

trách (Nhân viên
thú y kiêm

Khuyến nông,
khuyến lâm,
khuyến ngư)

Thôn Đản
Điêng, Xã
Nấm Dẩn

Đại học (năm
2019) Luật Người dân tộc

Nùng

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

3 SH12 Đặng Thị Dung 14/4/1986 Mông

Hỗ trợ Phòng
Văn hóa xã, hội
UBND Phường

Hà Giang 2

Tổ dân phố
Lùng Càng,
phường Hà

Giang 2

Đại học
(2014)

Công tác xã
hội

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

STT SBD Họ, tên người đăng ký
dự tuyển

Ngày thàng năm sinh

Dân
tộc

Chức vụ, chức
danh, đơn vị

hiện đang công
tác

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên theo Điều
6 Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Thuộc đối
tượng tiếp

nhận

Điểm

Kết quả Vị trí việc làm
trúng tuyển

Nam Nữ Trình độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Điểm vấn
đáp

Điểm ưu tiên
theo Điều 6

Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Tổng
điểm
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4 SH13 Đỗ Trường Dương 19/5/1986 Kinh
Hỗ trợ Ban

CHQS xã Bạch
Xa

thôn Bến Đền,
xã Bạch Xa

- Trung cấp
quân sự cơ sở

(2015);
- Đại học

(Năm 2020)

- Quân sự cơ
sở;

- Luật Kinh tế
Sĩ quan dự bị

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

51 5 56 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực Nội vụ, Phòng
Văn hoá - xã hội,
UBND xã Đồng

Yên

5 SH14 Lý Thị Duyên 15/07/1989 Dao

Hỗ trợ công việc
tại văn phòng

đảng ủy xã
Hoàng Su Phì

Thôn Quang
Tiến, xã

Hoàng Su Phì

Đại học
(2017)

Công tác xã
hội

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

73,5 5 78,5 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực nội vụ, phòng
Văn hóa - xã hội,

UBND xã Hoàng Su
Phì

6 SH15 Đinh Lệnh Hậu 20/8/1979 Kinh
Phó Chủ tịch Hội

Nông dân xã
Hùng Đức

thôn Khánh
Hùng, xã

Hùng Đức

Đại học
(2015)

Hành chính
học

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 0

Không
trúng
tuyển

7 SH16 Bàn Thị Hom 04/5/1996 Dao

Hỗ trợ công việc
tại Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc xã

Thanh Thủy, tỉnh
Tuyên Quang

Thôn Nà
Màu, xã

Thanh Thủy,
tỉnh Tuyên

Quang

Đại học (năm
2019)

Xây dựng
đảng và

Chính quyền
nhà nước

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

8 SH17 Bồn Thị Lan 10/02/1990 Dao
Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp phụ nữ
xã Đường Hồng

Thôn Lùng
Cuối, xã

Đường Hồng

Đại học (năm
2019) Luật Kinh tế Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

54 5 59 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực nội vụ, phòng
Văn hóa - Xã hội,
UBND  xã Đường

Hồng

9 SH18 Giàng Văn Lương 20/08/1987 Nùng

Phó Chủ tịch
UBMTTQ xã

Nấm Dẩn kiêm
Phó Bí thư đoàn
TNCS Hồ Chí
Minh xã Nấm

Dẩn

Thôn Na
Chăn, xã Nấm

Dẩn

Đại học (năm
2019) Luật Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

59 5 64 Trúng
tuyển

Chuyên viên về Nội
vụ, Phòng Văn hóa -

xã hội, UBND xã
Nấm Dẩn

10 SH19 Bàn Thị Minh 28/5/1983 Dao

Giúp việc tại
phòng Văn hoá -
Xã hội xã Yên

Hoa

Thôn Khau
Tinh, xã Yên

Hoa, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học (năm
2020) Luật kinh tế Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

32,5 5 37,5
Không
trúng
tuyển

11 SH20 Phạm Hồng Minh 21/11/1989 Kinh

Văn phòng đảng
ủy, UBND
phường Hà

Giang 2

Tổ 3 Ngọc
Hà, phường
Hà Ggiang 2

Đại học
(2019) Luật kinh tế Quân nhân xuất

ngũ (2009)

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

STT SBD Họ, tên người đăng ký
dự tuyển

Ngày thàng năm sinh

Dân
tộc

Chức vụ, chức
danh, đơn vị

hiện đang công
tác

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên theo Điều
6 Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Thuộc đối
tượng tiếp

nhận

Điểm

Kết quả Vị trí việc làm
trúng tuyển

Nam Nữ Trình độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Điểm vấn
đáp

Điểm ưu tiên
theo Điều 6

Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Tổng
điểm
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12 SH21 Vừ Thị Mỷ 04/11/1983 Mông

Hỗ trợ Trung tâm
Phục vụ hành

chính công
UBND xã Mèo

Vạc

Thôn Mã Phì
Lèng, xã Mèo

Vạc, tỉnh
Tuyên Quang

Đại  học
(2019) Luật kinh tế Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

13 SH22 Lương Thị Như 07/10/1990 Tày

 Phân công thực
hiện nhiệm vụ tại
Phòng Kinh tế xã

Sơn Dương

Thôn Hưng
Thịnh, xã Sơn
Dương, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học
(2018) Luật Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

57,5 5 62,5 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực Nội vụ, Phòng
Văn hoá - xã hội,

UBND xã Phú
Lương

14 SH23 Nông Thị Phượng 02/3/1991 Tày

Giúp việc phòng
Kinh tế xã Nà

Hang, tỉnh
Tiueen Quang

Thôn Bản
Nhùng, xã Nà

Hang, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học (năm
2013)

Hành chính
học Dân tộc thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

15 SH24 Quan Văn Sử 16/11/1984 Tày
Hỗ trợ phòng

VHXH xã Tân
Mỹ

thôn Lăng Lé,
xã Tân Mỹ

Đại học
(2020) Luật Kinh tế Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

79,5 5 84,5 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực Nội vụ, phòng
Văn hoá - xã hội,

UBND xã Tân Mỹ

16 SH25 Dương Công Thọ 17/02/1986 Dao

Hỗ trợ Phòng
Văn Hóa xã hội,
UBND xã Phố

Bảng

Thôn Tráng
Phúng A, xã
Phố Bảng,
tỉnh Tuyên

Quang

Đại học
(2013)

Hành chính
học

Người dân tộc
thiểu số

Đội viên Đề
án 500  tri

thức trẻ của
Chính phủ

90 5 95 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực nội vụ, phòng
Văn hóa - xã hội,

UBND xã Phố Bảng

17 SH26 Hoàng Trung Thực 07/10/1990 Tày

Đội viên Đề án
500 làm việc tại

Văn phòng
HĐND-UBND
xã Đồng Văn

Thôn Nà Cọn,
xã Phú Linh,
tỉnh Tuyên

Quang

- Đại học
(năm 2013)

Hành chính
học

Người dân tộc
thiểu số

Đội viên Đề
án 500  tri

thức trẻ của
Chính phủ

92,5 5 97,5 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực Nội vụ, Phòng
Văn hóa - xã hội,

UBND xã Phú Linh

18 SH27 Hoàng Thị Thu Thủy 02/01/1994 Ngạn

Hỗ trợ ban Xây
dựng đảng,
Phường Hà

Giang 2

Thôn bản
Chang, xã

Phú Linh, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học
(2016)

Quản trị nhân
lực

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

STT SBD Họ, tên người đăng ký
dự tuyển

Ngày thàng năm sinh

Dân
tộc

Chức vụ, chức
danh, đơn vị

hiện đang công
tác

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên theo Điều
6 Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Thuộc đối
tượng tiếp

nhận

Điểm

Kết quả Vị trí việc làm
trúng tuyển

Nam Nữ Trình độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Điểm vấn
đáp

Điểm ưu tiên
theo Điều 6

Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Tổng
điểm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5

19 SH28 Lê Thị Tiếp 14/01/1993 Kinh

Hỗ trợ công việc
tại Phòng Văn
hoá - xã hội xã
Linh Hồ, itnrh
Tuyên Quang

Thôn Tân
Lập, xã Linh

Hồ, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học (năm
2015)

Khoa học
quản lý Không

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 0

Không
trúng
tuyển

20 SH29 Nguyễn Anh Tuấn 20/3/1996 Tày

Hỗ trợ công việc
tại Phòng Văn
hóa xã Thanh

Thủy, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn Nà
Thài, xã

Thanh Thủy,
tỉnh Tuyên

Quang

Đại học (năm
2018)

Công tác xã
hội

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

VI Chuyên viên nông nghiệp

1 SH30 Hà Văn Ảnh 17/11/1979 Tày
Nhân viên hỗ trợ
phòng Kinh tế xã

Chiêm Hóa

thôn Bản
Mèo, xã

Chiêm Hóa

Đại học
((2006) Nông học Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

52 5 57 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực Nông nghiệp,

phòng Kinh tế,
UBND xã Xuân

Vân

2 SH31 Bùi Thị Bình 12/01/1980 Kinh

Hỗ trợ Phòng
Kinh tế, UBND
xã Yên Lập, tỉnh

Tuyên Quang

Thôn Bản
Khản, xã Yên

Lập, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học (năm
2006)

Chăn nuôi thú
y Không

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 0

Không
trúng
tuyển

3 SH32 Lý Thị Ghển 02/8/1987 Dao

Phó Chủ tịch Hội
liên hiệp phụ nữ
xã Bạch Ngọc,
hỗ trợ Uỷ ban

kiểm tra Đảng uỷ
xã Bạch Ngọc

Thôn Pạu, xã
Bạch Ngọc,
tỉnh Tuyên

Quang

Kỹ sư năm
2016 Lâm nghiệp Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

50 5 55

Không
trúng

tuyển do
hết chỉ

tiêu tuyển
dụng

4 SH33 Nguyễn Trường Giang 07/8/1998 Kinh

Hỗ trợ công việc
tại Phòng Kinh tế
xã Linh Hồ, tỉnh

Tuyên Quang

Thôn Đội 5,
xã Linh Hồ,
tỉnh Tuyên

Quang

Đại học
(tháng 9 năm

2020)

Kinh tế Nông
nghiệp

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

58 0 58

Không
trúng

tuyển do
hết chỉ

tiêu tuyển
dụng

STT SBD Họ, tên người đăng ký
dự tuyển

Ngày thàng năm sinh

Dân
tộc

Chức vụ, chức
danh, đơn vị

hiện đang công
tác

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên theo Điều
6 Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Thuộc đối
tượng tiếp

nhận

Điểm

Kết quả Vị trí việc làm
trúng tuyển

Nam Nữ Trình độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Điểm vấn
đáp

Điểm ưu tiên
theo Điều 6

Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Tổng
điểm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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5 SH34 Lương Thị Hài 05/08/1981 Tày
Giúp việc tại

phòng Kinh Tế
xã Minh Thanh

Thôn Cầu, xã
Minh Thanh,
tỉnh Tuyên

Quang

Đại học
(2006)

Chăn nuôi thú
y

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

6 SH35 Bàn Văn Khoải 05/02/1985 Dao
Hỗ trợ phòng

Kinh tế xã Hồng
Thái

thôn Khâu
Tràng, xã
Hồng Thái

Đại học
(2015) Lâm nghiệp Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

51 5 56

Không
trúng

tuyển do
hết chỉ

tiêu tuyển
dụng

7 SH36 Sùng Thị Ngọc Lan 05/09/1990 Nùng

Người hoạt động
không chuyên
trách hỗ trợ

phòng Kinh tế xã
Vị Xuyên

Thôn Vạt, xã
Vị Xuyên

- Trung cấp
(Năm 2011)

- Đại học
(Năm 2019)

- Trung cấp:
Chăn nuôi thú

y;
- Đại học

Lâm nghiệp
(Nông lâm
kết hợp)

Người dân tộc
Nùng

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

52 5 57 Trúng
tuyển

Chuyên viên về
quản lý lĩnh vực

chất lượng, an toàn
thực phẩm đối với
nông sản, lâm sản,

thủy sản, kinh tế hộ,
kinh tế trang trại

nông thôn, kinh tế
tập thể, nông, lâm,
ngư nghiệp gắn với

ngành nghề làng
nghề nông thôn,
Phòng Kinh tế,

UBND xã Vị Xuyên

8 SH37 Lù Thị Mải 26/6/1986 Mông

Hỗ trợ giúp việc
Văn phòng
HĐND và

UBND xã; kiêm
Phó Chủ tịch Hội
liên hiệp phụ nữ

xã

Thôn Phai, xã
Bạch Ngọc,
tỉnh Tuyên

Qung

Kỹ sư năm
2019 Lâm nghiệp Người dân tộc

Mông

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

56 5 61

Không
trúng

tuyển do
hết chỉ

tiêu tuyển
dụng

9 SH38 Long Văn Minh 15/03/1987 Tày

Hỗ trợ Phòng
Kinh tế, UBND
xã Ngọc Đường,

tỉnh Tuyên
Quang

Thôn Nà Xá,
xã Ngọc
Đường

Kỹ sư (năm
2014) Trồng trọt Người dân tộc

Tày

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

62 5 67 Trúng
tuyển

Chuyên viên về
quản lý lĩnh vực
nông nghiệp; lâm
nghiệp;  thủy lợi;

thủy sản; phát triển
nông nghiệp; phòng,

chống thiên tai;
giảm nghèo, Phòng
Kinh tế, UBND xã

Vị Xuyên

STT SBD Họ, tên người đăng ký
dự tuyển

Ngày thàng năm sinh

Dân
tộc

Chức vụ, chức
danh, đơn vị

hiện đang công
tác

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên theo Điều
6 Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Thuộc đối
tượng tiếp

nhận

Điểm

Kết quả Vị trí việc làm
trúng tuyển

Nam Nữ Trình độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Điểm vấn
đáp

Điểm ưu tiên
theo Điều 6

Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Tổng
điểm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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10 SH39 Lù Văn Nam 24/6/1986 Nùng

Hợp đồng làm
việc tại Hội
nông dân xã

Hoàng Su Phì

Thôn Ngàm
Đăng Vài 2,
xã Hoàng Su

Phì

Đại học
(2012)

Phát triển
nông thôn

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

65 5 70 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực nông nghiệp,
phòng Kinh tế,

UBND xã Hoàng Su
Phì

11 SH40 Vi Văn Quyết 14/4/1980 Tày
Giúp việc tại

phòng Kinh tế xã
Yên Hoa

Thôn Khau
Tinh, xã Yên

hoa, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học (năm
2009)

Chăn nuôi thú
y

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

52 5 57

Không
trúng

tuyển do
hết chỉ

tiêu tuyển
dụng

12 SH41 Nguyễn Bạch Quỳnh 19/5/1987 Tày

Hỗ trợ phòng
kinh tế hạ tầng
đô thị, UBND

phường Hà
Giang 2

Tổ 2 Minh
Khai, phường
Hà Giang 2

Đại học
(2016)

Lâm nghiệp,
lâm học

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

68 5 73 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực nông nghiệp,
lâm nghiệp, thủy

sản, phòng Kinh tế,
UBND xã Linh Hồ

13 SH42 Vàng Mí Sèo 04/3/1996 Mông

Hỗ trợ Phòng
Văn hóa xã, hội
UBND Phường

Hà Giang 2

Tổ dân  phố
Lùng Pục,
Phường Hà

Giang 2

Đại học
(2020)

Phát triển
nông thôn

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

14 SH43 Nông Thị Tâm 01/12/1993 Giáy

Giúp việc tại
Phòng Kinh tế,
UBND xã Minh

Tân

Thôn Bản
Hình, xã

Minh Tân

Đại học
(2016) Trồng trọt Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

62,5 5 67,5 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực nông nghiệp,
phòng Kinh tế,

UBND xã Tùng Bá

15 SH44 Lù Văn Thưởng 20/6/1985 Nùng

Hỗ trợ công việc
tại phòng Văn

hóa xã hội,
UBND xã Hoàng

Su Phì

Thôn Ngàm
Đăng Vài 2,
xã Hoàng Su

Phì

Đại học
(2012)

Phát triển
nông thôn

Người dân tộc
thiểu số

Đội viên Đề
án 500 tri

thức trẻ của
Chính phủ

56,5 5 61,5

Không
trúng

tuyển do
hết chỉ

tiêu tuyển
dụng

STT SBD Họ, tên người đăng ký
dự tuyển

Ngày thàng năm sinh

Dân
tộc

Chức vụ, chức
danh, đơn vị

hiện đang công
tác

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên theo Điều
6 Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Thuộc đối
tượng tiếp

nhận

Điểm

Kết quả Vị trí việc làm
trúng tuyển

Nam Nữ Trình độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Điểm vấn
đáp

Điểm ưu tiên
theo Điều 6

Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Tổng
điểm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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16 SH45 Giàng Văn Tiến 03/01/1995 Mông

Phó Bí thư đoàn
xã phân công hỗ
trợ Trung tâm
phục vụ hành
chính công xã

Bạch Ngọc

Thôn Minh
Thành, xã

Bạch Ngọc,
tỉnh Tuyên

Quang

Kỹ sư năm
2018 Lâm nghiệp Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

54 5 59

Không
trúng

tuyển do
hết chỉ

tiêu tuyển
dụng

17 SH46 Nguyễn Thu Trang 21/12/1996 Kinh

Hỗ trợ công việc
tại Văn phòng

Đảng uỷ xã Linh
Hồ

Thôn Trung
Sơn, xã Linh

Hồ, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học (năm
2018)

Kinh tế Nông
nghiệp Không

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

61 0 61 Trúng
tuyển

Chuyên viên Nông
nghiệp, Phòng kinh
tế, UBND xã Bạch

Ngọc

18 SH47 Hoàng Ngọc Trung 10/01/1988 Tày

Hỗ trợ công việc
tại Trung tâm
phục vụ Hành
chính công xã
Quảng Nguyên

Thôn Quảng
Hạ, xã Quảng
Nguyên, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học (năm
2012)

Phát triển
nông thôn

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

58 5 63

Không
trúng

tuyển do
hết chỉ

tiêu tuyển
dụng

19 SH48 Vũ Anh Tuyên 27/06/1991 Kinh

Hỗ trợ Văn
phòng HĐND-
UBND xã Vĩnh

Tuy

Thôn Bình
Long, xã Vĩnh

Tuy

Kỹ sư (Năm
2015 Lâm sinh Không

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 0

Không
trúng
tuyển

20 SH49  Đặng Hà Võ 17/9/1987 Tày

Hỗ trợ Phòng
Văn Hóa xã hội,
UBND xã Liên

Hiệp (kiêm
nhiệm trưởng

thôn Đoàn Kết)

Thôn Đoàn
Kết, xã Liên
Hiệp, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học
(2015)

Kinh tế Nông
nghiệp

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

53 5 58

Không
trúng

tuyển do
hết chỉ

tiêu tuyển
dụng

21 SH50 Đỗ Mạnh Vũ 07/4/1996 Kinh

Phó Chủ tịch Hội
Nông dân, Phó
Bí thư Đoàn xã

Thái Sơn

Thôn 2 Thái
Thủy, xã Thái

Sơn

Đại học
(2018)

Khoa học cây
trồng Không

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 0

Không
trúng
tuyển

STT SBD Họ, tên người đăng ký
dự tuyển

Ngày thàng năm sinh

Dân
tộc

Chức vụ, chức
danh, đơn vị

hiện đang công
tác

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên theo Điều
6 Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Thuộc đối
tượng tiếp

nhận

Điểm

Kết quả Vị trí việc làm
trúng tuyển

Nam Nữ Trình độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Điểm vấn
đáp

Điểm ưu tiên
theo Điều 6

Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Tổng
điểm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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22 SH51 Triệu Tạ Vủi 18/10/1980 Dao

Hỗ trợ công việc
tại Ban xây dựng
Đảng xã Thông
Nguyên, tỉnh
Tuyên Quang

Thôn Nậm
Hồng, xã

Thông
Nguyên

Kỹ sư (năm
2012)

Phát triển
nông thôn

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

67 5 72 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực nông nghiệp,
Phòng Kinh tế,

UBND xã Thông
Nguyên

VII Chuyên viên Văn phòng; Chuyên viên về hành chính - văn phòng

1 SH53 Hoàng Văn Đăng 14/8/1987 Tày

Hỗ trợ công việc
tại Văn phòng

HĐND và
UBND xã Bắc

Mê

Thôn Nà
Vuông, xã

Bắc Mê, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học (năm
2016) Lâm nghiệp Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

59,25 5 64,25 Trúng
tuyển

Chuyên viên, Văn
phòng HĐND và

UBND xã Bắc Mê

2 SH52 Nguyễn Văn Chi 14/10/1982 Tày
Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc xã Bắc

Mê

Thôn Yên Phú
5, xã Bắc Mê,

tỉnh Tuyên
Quang

Đại học (năm
2017)

Phát triển
nông thôn

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

57 5 62 Trúng
tuyển

Chuyên viên Văn
phòng HĐND-
UBND xã Yên

Cường

3 SH56 Tráng A Thống 13/01/1982 Mông

Hỗ trợ Văn
phòng HĐND-
UBND xã Yên

Cường

Thôn Tiến
Xuân, xã Yên
Cường, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học
(2017)

Phát triển
nông thôn

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

57 5 62
Không
trúng
tuyển

STT SBD Họ, tên người đăng ký
dự tuyển

Ngày thàng năm sinh

Dân
tộc

Chức vụ, chức
danh, đơn vị

hiện đang công
tác

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên theo Điều
6 Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Thuộc đối
tượng tiếp

nhận

Điểm

Kết quả Vị trí việc làm
trúng tuyển

Nam Nữ Trình độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Điểm vấn
đáp

Điểm ưu tiên
theo Điều 6

Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Tổng
điểm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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4 SH54 Triệu Văn Hương 11/8/1984 Tày
Hỗ trợ công việc
tại Ban Xây dựng
Đảng xã Bắc Mê

Thôn Nà Pâu,
xã Bắc Mê,
tỉnh Tuyên

Quang

Đại học (năm
2017)

Phát triển
nông thôn

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

53 5 58

Không
trúng

tuyển do
hết chỉ

tiêu tuyển
dụng

5 SH55 Mùng Thị Huyên 16/5/1990 Tày
Hỗ trợ công việc
tại Ban Xây dựng
Đảng xã Bắc Mê

Thôn Bản
Đuốc, xã Bắc

Mê, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học (năm
2017)

Phát triển
nông thôn

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

6 SH57 Hoàng Thanh Tuyền 30/01/1995 Tày

Hỗ trợ Văn
phòng HĐND-
UBND xã Tân

An

Thôn Tân
Cường, xã

Tân An

Đại học
(2017)

Xây dựng
Đảng và

Chính quyền
nhà nước

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

50,5 5 55,5 Trúng
tuyển

Chuyên viên hành
chính văn phòng,
HĐND-UBND xã

Tân An

7 SH58 Ma Thị Tuyết 20/3/1991 Tày
Hỗ trợ văn phòng

HĐND-UBND
xã Tân Mỹ

thôn Hùng
Tiến, xã Tân

Mỹ

Đại học
(2013)

Phát triển
nông thôn và
khuyến nông

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

63 5 68 Trúng
tuyển

Chuyên viên Văn
Phòng HĐND-

UBND xã Tân Mỹ

VIII Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công

1 SH59 Lù Văn Huệ 02/11/1989 La Chí

Nhân viên Thú y
xã, kiêm Bí thư

Chi bộ thôn
Lủng Cẩu, xã
Bản Máy, tỉnh
Tuyên Quang

Thôn Lủng
Cẩu, xã Bản

Máy, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học (năm
2019) Luật Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

50 5 55 Trúng
tuyển

Chuyên viên Trung
tâm phục vụ hành

chính công, UBND
xã Bản Máy

2 SH60 Lý Thị Thu 18/6/1997 Dao

Phó Bí thư Đoàn
TNCS HCM xã
Thượng Sơn, hỗ
trợ giúp việc Văn

phòng HĐND-
UBND xã

Thượng Sơn

Thôn Vằng
Luông, xã

Thượng Sơn,
tỉnh Tuyên

Quang

02 bằng Đại
học (năm

2019 và năm
2021)

Luật , Xã hội
học

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
Trúng
tuyển

IX Chuyên viên quản lý lĩnh vực đất đai; tài nguyên khoáng sản

1 SH61 Nguyễn Tiến Đạt 12/02/1992 Tày
Tổ trật tự đô thị,
phòng Kinh tế hạ

tầng và đô thị

Tổ dân phố 17
Minh Khai,
phường Hà

Giang 2

Đại học
Quản lý đất
đai (năm tốt
nghiệp 2020)

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

53 5 58 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực quản lý đất đai,
tài nguyên khoáng
sản, phòng Kinh tế,
UBND xã Linh Hồ

STT SBD Họ, tên người đăng ký
dự tuyển

Ngày thàng năm sinh

Dân
tộc

Chức vụ, chức
danh, đơn vị

hiện đang công
tác

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên theo Điều
6 Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Thuộc đối
tượng tiếp

nhận

Điểm

Kết quả Vị trí việc làm
trúng tuyển

Nam Nữ Trình độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Điểm vấn
đáp

Điểm ưu tiên
theo Điều 6

Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Tổng
điểm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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2 SH62 Nguyễn Đức Du 09/9/1992 Tày

Chuyên viên Văn
phòng HĐND và
UBND xã Thuận

Hoà

Thôn Đoàn
Kết, xã Sà
Phìn, tỉnh

Tuyên Quang

Kỹ sư năm
2014

Quản lý tài
nguyên rừng

và môi trường

Người dân tộc
thiểu số

Đội viên Đề
án 500 tri

thức trẻ của
Chính phủ

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

3 SH63 Sùng Seo Thịnh 10/05/1994 Nùng

Người hoạt động
không chuyên
trách hỗ trợ

phòng Kinh tế xã
Xín Mần

Thôn Lao Pờ,
xã Xín Mần

Kỹ sư (năm
2017)

Quản lý đất
đai

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

59,5 5 64,5 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực đất đai, Phòng
Kinh tế, UBND xã

Xín Mần

4 SH64 Vũ Văn Toán 18/10/1987 Kinh

Phụ trách Dân
tộc - Tôn giáo và
tổ Trật tự đô thị

xã

Tổ 12,
phường Hà

Giang 1

Kỹ sư (năm
2017)

Quản lý đất
đai (Địa chính
- Môi trường)

Không

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

75,5 0 75,5 Trúng
tuyển

Chuyên viên quản
lý lĩnh vực đất đai;
tài nguyên khoáng
sản, Phòng Kinh tế,
UBND xã Vị Xuyên

X Chuyên viên xây dựng 0

1 SH65 Nguyễn Thành Chung 10/7/1980 Kinh

Hỗ trợ công việc
tại Cơ quan Uỷ
ban MTTQ xã
Trường Sinh,
tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Phú Thị,
xã Trường
Sinh, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học (năm
2009)

Xây dựng cầu
đường

Quân nhân
chuyên nghiệp

phục viên

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

58 5 63 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực Xây dựng,
Phòng Kinh tế,

UBND xã Trường
Sinh

2 SH66 Hoàng Minh Cương 16/4/1986 Tày

Phó Chủ tịch Hội
nông dân, hỗ trợ
phòng kinh tế xã

Bạch Ngọc

Thôn Phai, xã
Bạch Ngọc,
tỉnh Tuyên

Qung

Kỹ sư năm
2012

Kỹ thuật hạ
tầng đô thị

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

53 5 58 Trúng
tuyển

Chuyên viên Xây
dựng, phòng Kinh
tế, UBND xã Bạch

Ngọc

XI Chuyên viên Kế hoạch

1 SH67 Long Thanh Quyền 17/07/1989 La Chí
Hỗ trợ Ban Xây
dựng Đảng xã

Xín Mần

Thôn Díu Hạ,
xã Xín Mần,
tỉnh Tuyên

Quang

Đại học (Năm
2013) Kinh tế Người dân tộc

thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

Không dự
thi 5

Không
trúng
tuyển

XII Chuyên viên Tài chính - ngân sách

1 SH68 Vàng Đại Ka 02/02/1986 Mông

Giúp việc Ban
chỉ huy quân sự
xã Lâm Bình,

tỉnh Tuyên
Quang

Thôn Nà Lòa,
xã Lâm Bình,

tỉnh Tuyên
Quang

- Trung cấp
(năm 2015);

- Đại học
(2016)

- Quân sự cơ
sở;

- Kinh tế

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

51 5 56 Trúng
tuyển

Chuyên viên lĩnh
vực Tài chính -

Ngân sách, phòng
Kinh tế, UBND xã

Trung Hà

XIII Chuyên viên Văn hoá - thông tin

STT SBD Họ, tên người đăng ký
dự tuyển

Ngày thàng năm sinh

Dân
tộc

Chức vụ, chức
danh, đơn vị

hiện đang công
tác

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên theo Điều
6 Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Thuộc đối
tượng tiếp

nhận

Điểm

Kết quả Vị trí việc làm
trúng tuyển

Nam Nữ Trình độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Điểm vấn
đáp

Điểm ưu tiên
theo Điều 6

Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Tổng
điểm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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1 SH69 Nguyễn Thành Luân 17/02/1992 Mường

Hỗ trợ công việc
Phòng Văn hóa

xã hội, UBND xã
Pà Vầy Sủ

Thôn 4, xã Pà
Vầy Sủ, tỉnh
Tuyên Quang

Đại học
(2015)

Quan hệ công
chúng

Người dân tộc
thiểu số

Người hoạt
động không
chuyên trách

ở cấp xã

64,5 5 69,5 Trúng
tuyển

Chuyên viên Văn
hóa - Thông tin - Du
lịch, phòng Văn hóa
- xã hội, UBND xã

Quảng Nguyên

Danh sách ấn định 69 thí sinh./.

STT SBD Họ, tên người đăng ký
dự tuyển

Ngày thàng năm sinh

Dân
tộc

Chức vụ, chức
danh, đơn vị

hiện đang công
tác

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Đối tượng ưu
tiên theo Điều
6 Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Thuộc đối
tượng tiếp

nhận

Điểm

Kết quả Vị trí việc làm
trúng tuyển

Nam Nữ Trình độ

Ngành,
chuyên

ngành đào
tạo

Điểm vấn
đáp

Điểm ưu tiên
theo Điều 6

Nghị định số
170/2025/NĐ-

CP

Tổng
điểm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Biểu số 01

Ghi chú

BIỂU KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH KỲ TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2025
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Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



15

Ghi chú
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Ghi chú
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Ghi chú
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Có tổng điểm bằng thí sinh
Nguyễn Thu Trang, nhưng
điểm sát hạch thấp hơn nên

không trúng tuyển

Ghi chú
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Đăng ký NV2 Phòng Kinh
tế xã Tân Tiến không có vị

trí Chuyên viên lĩnh vực
Nông nghiệp

Ghi chú
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Đăng ký NV2 xã  Quảng
Nguyên không có vị trí

Chuyên viên lĩnh vực Nông
nghiệp

Ghi chú
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Có tổng số điểm bằng thí
sinh Tráng A Thống nhưng

trúng tuyển do có kinh
nghiệm công tác (thời gian
công tác có đóng BHXH

bắt buộc được tính làm điều
kiện tiếp nhận vào công

chức) là 10 năm, nhiều hơn
thí sinh Tráng A Thống (09

năm).

 - Có tổng số điểm bằng thí
sinh Nguyễn Văn Chi

nhưng không trúng tuyển
do có kinh nghiệm công tác
(thời gian công tác có đóng
BHXH bắt buộc được tính

làm điều kiện tiếp nhận vào
công chức) là 09 năm, ít
hơn thí sinh Nguyễn Văn

Chi (10 năm).
 - Nguyện vọng 2 xã Minh
Sơn không có chỉ tiêu được

phê duyệt.
- Nguyện vọng 3 xã Giáp

Trung trình độ chuyên môn
được đào tạo của thí sinh

không phù hợp ngành,
chuyên ngành được phê

duyệt.

Ghi chú
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Ghi chú
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Ghi chú
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Danh sách ấn định 69 thí sinh./.

Ghi chú
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